
STT Họ và tên Ngày sinh Lớp SĐT Bố SĐT Mẹ Chỗ ở hiện nay
Điểm danh thí

 sinh dự thi

Xác nhận

 nạp bài

1 Bùi Hải Nam 28/07/2005 11 Nhật 0917869888 0812869888 Số nhà 18,ngõ 9, đường Nguyễn 

Tri Phương, Ba Đình, HN

2 Nguyễn Đỗ Thuỳ Trang 25/01/2004 12 Nhật 0913231112 0368261291 131 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, HN

3 Vũ Đúc Hiếu 28/08/2004 12 Nhật 0983276177 0904095116 37D9 ngõ 20 đường Hồ Tùng 

Mậu, Cầu Giấy, HN

4 Nguyễn Minh Ngọc 13/08/2005 11 Nhật 0904990268 0912549769 số 10 ngõ 99, Lê Hồng Phong, 

phường Điện Biên, Ba Đình, HN

5 Trần Hà Vy 02/07/2005 11 Nhật 098341744 0982373720 430 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa , HN

6 Nguyễn Thanh Lan 24/01/2005 11 Nhật 0903437159 0904222151 P203, F2, Ngõ 171 Thái Hà, 
Đống Đa, HN

7 Trần Phương Linh 13/05/2004 12 Nhật 0988694555 0965872832
Vinhome 54A Nguyễn Chí 

Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, 

HN

8 Phạn Lê Quỳnh Trang 02/11/2004 12 Nhật 0915334489 0915988088 31B Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, 

Đống Đa, HN

9 Đinh Thiên Nga 11/01/2004 12 Nhật 913583685 0913049979
1401B, tòa nhà T6/08,đường 

Tôn Quang Phiệt, Bắc Từ Liêm, 

HN

10 Lê Khánh Linh 09/11/2005 11 Nhật 0918363610 0912451889 94 phố Sơn Tây,Kim Mã, Ba 

Đình, HN

11 Dương Hà Ngân 02/11/2004 12 Nhật 0989729186 0988378809 C8 Giảng Võ, Trần Huy Liệu, 

Ba Đình, HN

12 Nguyễn Việt Thành 22/01/2004 12 Nhật 0968156875 0977712848 Số 7 hẻm 85/28 Khâm Thiên. 

Đống Đa, HN

13 Nguyễn Thị Châu Giang 20/01/2005 11 Nhật 0905031188 0936681068 p401, G1, Thành Công , Ba 
Đình, HN

14 Nguyễn Lê Phươnng Anh 10/09/2004 12 Nhật 0989190696 0904151521 108 E5 Quỳnh Mai , Hai Bà 

Trưng , HN

15 Nguyễn Phương Ngân 10/01/2004 12 Nhật 0984961588 0867447807 Số 1 ngõ 56 , Cổ Nhuế 2, Bắc Từ 

Liêm, HN

16 Mai Trịnh Bảo Trân 28/11/2005 11 Nhật 090502718 0964650519 P406, D3, Tập thể Thành Công, 

Ba Đình, HN

17 Trần Thanh Thuý 31/03/2004 12 Nhật 0988439373 0985048897 Sô 83 Nguyễn Thái Học, Ba 

Đình , HN

18 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 17/10/2004 12 Nhật 0913367419 0987743478 92 Hai Bà Trưng, Cửa Nam, 

Hoàn Kiếm, HN

19 Trịnh Thục Anh 02/05/2005 11 Nhật 0912128961 0913064446 13 hàng Thùng, Hoàn Kiếm . 

20 Vương Thái Sơn 25/03/2005 11 Nhật 0974523488 0983618686 Ngõ 133 Nguyễn Phong Sắc, 

Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN

21 Từ Minh Tâm 18/01/2004 12 Nhật 0912130571 0915101925
Nhà A32 BT7, Khu đô thị Việt 

Hưng, phường Giang Biên, Long 

Biên, HN

22 Nguyễn Trần Khánh Linh 14/10/2005 11 Nhật 0912390571 0983973485
p2503, CC Udic Complex, 
Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa , 

Cầu Giấy , HN

23 Nguyễn bảo Châu 19/11/2004 12 Nhật 0912339522 0915576977 194 Phó Đức Chính,Nguyễn 

Trung Trực, Ba Đình, HN

24 Trần VĨnh Khang 08/06/2004 12 Nhật 0989414363 0913379392 39/23/157 Pháo đài Láng, Láng 

Thượng, Đống Đa, HN

25 Nguyễn Đức Mạnh 15/03/2005 11 Nhật 0978126666 0983235071 22B, ngõ 29 đối diện trường Dân 

lập Đông Đô

26 Lương Tuệ Nhi 06/09/2004 12 Nhật 0904812340 0902028080 Số 45, ngõ 61, Thái Thịnh, Đống 

Đa, HN
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27 Nguyễn Vĩ Hoàng Anh 27/08/2005 11 Nhật 0967245133 0976117499
Số 9, khu dự án Hateco Green 

Star City , đường Foresa 4, Xuân 

Phương, Từ Liêm, HN

28 Nguyễn Ngọc Minh Châu 08/11/2004 12 Nhật 0365986282 0904000206 P611 nhà A CC số 6 Đội Nhân, 

Ba Đình, HN

29 Trần Yến Phương 02/10/2004 12 Nhật 0903265862 0913363987 Sôố 30 , tổ 3 , Láng Thượng, 

Đống Đa, HN

30 Nguyễn Hà My 28/02/2004 12 Nhật 0983581267 48A, ngõ 218, Lạc Long Quana, 

Tây Hồ, HN

31 Vũ Hải Dương 05/11/2005 11 Nhật 0912031689 0919509898 Sô 16A1, ngõ 50, Võng Thị, Tây 

Hồ, HN

32 Trần Trà My 25/09/2005 11 Nhật 0915939880 0944890468 tổ 31, cụm 5, Phú Thượng, Tây 

Hồ, HN

33 Dương Đình Mạnh Hà 31/08/2005 11 Nhật 0942321967 0912836756 Số 8, nghách 32/15 An Dương, 

Yên Phụ , Tây Hồ, HN

34 Nguyễn Ngọc Trâm 04/03/2005 11 Nhật 0903428574 0936631886 Số 11 Mạc Đĩnh Chi, Trúc Bạch, 

Ba Đình , HN

35 Nguyễn Thế Quân 22/03/2005 12 Nhật 0983491466 0989435368 62 Hàng Nón phường Hàng Gai 

,Quận Hoàn Kiếm

Danh sách có 35 thí sinh.


